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ĐẦU NỐI CÁP PV 

THIẾT BỊ BẢO VỆ DC 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

Mô tả Tiết diện dây Mầu vỏ Mã hàng Đơn giá 

Đầu nối dây MC4 1000VDC  

4.0 mm2 

 

Đen 

MC4-4 26,200 

Đôi dây nối MC4 2-1 30cm MC4-4Y 136,300 

Đầu nối kẹp tủ MC4 1000VDC MC4-4P 28,500 

 

 

 

 

Mô tả Số pha Iđm/Uđm Mã hàng Đơn giá 

 

Bộ cầu chì DC 
1P 15A/1000V SRD-30-15 85,300 

1P 32A/1000V SRD-30-32 87,000 

 

Ruột cầu chì DC 

 15A/1000V SRDF-15 34,500 

 32A/1000V SRDF-32 36,200 

 

 
Aptomat bảo vệ mạch 

DC(Loại không phân cực) 

2P 16A/800V SL72-DC-16 354,500 

2P 20A/800V SL72-DC-20 354,500 

2P 25A/800V SL72-DC-25 354,500 

2P 32A/800V SL72-DC-32 354,500 

4P 63A/1000V SL74-DC-63 608,000 

Mô tả Tiết diện lõi Mầu vỏ Mã hàng Đơn giá 

 

Cáp đơn PV lõi đồng nhiều sợi. 

 

Tiêu chuẩn: DIN EN 50265-2-1 

UL1571 (VW-1) 

 

4.0 mm2 
Đen PV1-4B  

22,700 
Đỏ PV1-4R 

 

6.0 mm2 
Đen PV1-6B  

31,800 
Đỏ PV1-6R 

 

CÁP ĐIỆN PV 
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THIẾT BỊ BẢO VỆ AC 

 
 

Mô tả Số pha Uđm Mã hàng Đơn giá 

 

 
Chống sét bảo vệ mạch DC 

2P 500V SUP2H-PV 481,300 

2P 800V SUP2H-PV 532,000 

3P 1000V SUP2H1-PV 734,700 

3P 1500V SUP2-PV 1,165,300 

 

 

 

 

 
 

Mô tả Iđm Uđm Mã hàng Đơn giá 

 

Hộp cầu dao ngắt mạch DC 
 

32A 

 

1000V 
SISO-40/32 810,700 

SISO-40/32MC4 962,700 

Chuyển mạch DC 4P 1000V SISO-40/32MS 506,700 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Mô tả Số pha Uđm Mã hàng Đơn giá 

 

Chống sét bảo vệ mạch AC 
2P 275V SUP1-40/2 202,700 

4P 385V SUP1-40/4 405,300 

4P 420V SUP1-40/4 456,200 

Mô tả Số pha Iđm/Uđm Mã hàng Đơn giá 

 

 

 

 

 
Aptomat bảo vệ mạch AC 

(Dòng cắt Icu = 10kA) 

2P 16A/400V SCB2-63H-16 91,200 

2P 20A/400V SCB2-63H-20 91,200 

2P 25A/400V SCB2-63H-25 91,200 

2P 32A/400V SCB2-63H-32 91,200 

3P 20A/400V SCB3-63H-20 136,800 

3P 32A/400V SCB3-63H-32 136,800 

4P 20A/400V SCB4-63H-20 182,500 

4P 25A/400V SCB4-63H-25 182,500 

4P 32A/400V SCB4-63H-32 182,500 
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BIẾN TẦNPV 

 

 
 
 

Mô tả 
Số 

module 
Kiểu lắp Mã hàng Đơn giá 

 

Vỏ tủ điện nhựa IP65 
 

Tiêu chuẩn IEC60529 EN 

60309 

9 1 hàng SH9PN 292,500 

12 1 hàng SH12PN 429,200 

18 1 hàng SH18PN 637,300 

24 2 hàng SH24PN 684,000 

 

 

 

 
 

Mô tả Số MPPT Công suất Mã hàng Đơn giá 

 
 

Biến tần ON GRID 1 pha 

nguồn ra 220VAC/50Hz 

(Tích hợp Wifi & DC switch) 

1 2KW LS2000H 11,840,000 

1 3KW LS3000H 13,580,000 

2 5KW LS5000HD 17,420,000 

2 6KW LS6000HD 19,660,000 

3 8KW LS8000HD 23,390,000 

 

 

 
 

Biến tần ON GRID 3 pha 

nguồn ra 380VAC/50Hz 

(Tích hợp Wifi & DC switch) 

2 10KW LT10000HD 31,100,000 

2 15KW LT15000HD 39,810,100 

2 20KW LT20000HD 44,790,000 

3 30KW LT30000HD 67,180,000 

3 36KW LT36000HD 74,640,000 

3 40KW LT40000HD 77,130,000 

6 50KW LT50000HD 83,600,000 

6 60KW LT60000HD 91,060,000 

VỎ TỦ ĐIỆN IP65 
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Bảo hành 5 
năm 

1 đổi 1 trong 
vòng 18 tháng 

Bảo hành tại 
nơi lắp đặt 

 

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH BIẾN TẦN LITTO - SUNTREE 
 

 

 




